
- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Nguyễn Khắc Hiếu

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070262 Trần Minh Nghĩa Nữ 01/01/2003 Đồng Nai DH11STHB Trung Dũng Thành phố Biên Hòa 707365526
2 1211070146 Trần Thị Ngọc Hiền Nữ 17/07/2003 Đồng Nai DH11STHB Trung Dũng Thành phố Biên Hòa 375969879
3 1211070223 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 17/08/2003 Đồng Nai DH11STHC Trung Dũng Thành phố Biên Hòa 978515333
4 1211070364 Nguyễn Minh Phúc Nam 24/07/2003 Đồng Nai DH11STHD Trung Dũng Thành phố Biên Hòa 925771761
5 1211070415 Đinh Võ Anh Tú Nữ 13/04/2003 TP.HCM DH11STHE Trung Dũng Thành phố Biên Hòa 0823916089
6 1211070095 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 28/03/2003 Đồng Nai DH11STHE Trung Dũng Thành phố Biên Hòa 817947849
7 1211070329 Tống Mỹ Nhi Nữ 17/10/2003 Đồng Nai DH11STHG Trung Dũng Thành phố Biên Hòa 838809289
8 1211070058 Trần Thụy Bảo Châu Nữ 02/09/2003 Long An DH11STHH Trung Dũng Thành phố Biên Hòa 569836839
9 1211070148 Võ Hồ Xuân Hiền Nữ 08/02/2003 Bình Dương DH11STHH Trung Dũng Thành phố Biên Hòa 911005549

10 1211070566 Võ Thanh Thiên Ý Nữ 10/12/2003 Đồng Nai DH11STHE Tân Tiến Thành phố Biên Hòa 988205692
11 1211070267 Lương Minh Ngọc Nữ 15/05/2003 Tây Ninh DH11STHG Tân Tiến Thành phố Biên Hòa 338620687
12 1211070028 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 14/02/2003 Đồng Nai DH11STHH Tân Tiến Thành phố Biên Hòa 971500946
13 1211070530 Nguyễn Phương Uyên Nữ 02/11/2003 Đồng Nai DH11STHJ Tân Tiến Thành phố Biên Hòa 869143412
14 1211070490 Lê Thị Thùy Trang Nữ 06/08/2003 Đồng Nai DH11STHJ Tân Tiến Thành phố Biên Hòa 823482879
15 1211070288 Đinh Thị Minh Nguyệt Nữ 27/09/2003 Đồng Nai DH11STHH Phước Tân Thành phố Biên Hòa 879296207

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Tân Mai 1

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070101 Nguyễn Ngọc Phương Hà Nữ 15/12/2003 Đồng Nai DH11STHA Tân Mai Thành phố Biên Hòa 346367824
2 1211070484 Đỗ Thị Quỳnh Trang Nữ 06/08/2003 Đồng Nai DH11STHC Tân Mai Thành phố Biên Hòa 387759641
3 1211070427 Hồ Thị Thu Thảo Nữ 26/01/2000 Đồng Nai DH11STHG Tân Mai Thành phố Biên Hòa 367109898
4 1211070342 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 28/11/2003 Đồng Nai DH11STHE Tam Phước Thành phố Biên Hòa 377478335
5 1211070325 Phạm Thùy Huyền Nhi Nữ 09/05/2003 Đồng Nai DH11STHE Tam Phước Thành phố Biên Hòa 349237907
6 1211070256 Trần Thị Thanh Ngân Nữ 07/06/2003 TP.HCM DH11STHF Tam Phước Thành phố Biên Hòa 364393036
7 1211070391 Bùi Như Quỳnh Nữ 09/05/2003 Đồng Nai DH11STHF Tam Phước Thành phố Biên Hòa 981808457
8 1211070116 Hoàng Thị Hằng Nữ 06/02/2003 TP.HCM DH11STHF Tam Phước Thành phố Biên Hòa 329106967
9 1211070016 Mai Thị Vân Anh Nữ 25/03/2003 TP.HCM DH11STHF Tam Phước Thành phố Biên Hòa 346407265

10 1211070218 Đặng Lê Thảo Ly Nữ 02/05/2003 Đồng Nai DH11STHH Tam Phước Thành phố Biên Hòa 971320760
11 1211070309 Huỳnh Thị Thúy Nhi Nữ 04/03/2003 Đồng Nai DH11STHI Tam Phước Thành phố Biên Hòa 0334024096
12 1211070320 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 23/06/2003 Đồng Nai DH11STHI Tam Phước Thành phố Biên Hòa 0984061304
13 1211070405 Bùi Thị Tâm Nữ 02/05/2003 Bình Dương DH11STHJ Tam Phước Thành phố Biên Hòa 965202452
14 1211070070 Nguyễn Thị Ái Dung Nữ 30/06/2003 Đồng Nai DH11STHJ Tam Phước Thành phố Biên Hòa 979964303
15 1211070392 Đặng Nguyễn Như Quỳnh Nữ 15/06/2003 Đồng Nai DH11STHB Tân Tiến Thành phố Biên Hòa 327789266
16 1211070182 Phạm Hồng Khánh Nữ 09/01/2003 Hải Phòng DH11STHB Tân Tiến Thành phố Biên Hòa 962863722
17 1211070283 Đỗ Nguyễn Khôi Nguyên Nữ 02/02/2003 Đồng Nai DH11STHC Tân Tiến Thành phố Biên Hòa 933580545
18 1211070433 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 31/10/2003 Đồng Nai DH11STHC Tân Tiến Thành phố Biên Hòa 948644736
19 1211070441 Nguyễn Minh Thắng Nam 20/11/2003 Đồng Nai DH11STHA Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 981136903

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Tân Phong 2

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070011 Đặng Trúc Anh Nữ 28/10/2003 Đồng Nai DH11STHA Tân Phong Thành phố Biên Hòa 967908890
2 1211070131 Trần Gia Hân Nữ 25/04/2003 Đồng Nai DH11STHA Tân Phong Thành phố Biên Hòa 916292246
3 1211070575 Nguyễn Phương Trang Nữ 03/03/2003 Đồng Nai DH11STHB Tân Phong Thành phố Biên Hòa 835400841
4 1211070144 Phan Lê Thảo Hiền Nữ 14/09/2003 Đồng Nai DH11STHB Tân Phong Thành phố Biên Hòa 326267957
5 1211070202 Phạm Yến Linh Nữ 18/11/2003 Đồng Nai DH11STHB Tân Phong Thành phố Biên Hòa 918181130
6 1211070156 Đinh Thị Cẩm Huyền Nữ 15/12/2003 Đồng Nai DH11STHB Tân Phong Thành phố Biên Hòa 376986508
7 1211070512 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 10/05/2003 Đồng Nai DH11STHB Tân Phong Thành phố Biên Hòa 888536805
8 1211070053 Lìu Ní Bình Nữ 07/02/2003 Đồng Nai DH11STHC Tân Phong Thành phố Biên Hòa 828958218
9 1211070170 Hoàng Thị Quỳnh Hương Nữ 31/08/2003 Đồng Nai DH11STHC Tân Phong Thành phố Biên Hòa 379589034

10 1211070564 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 27/08/2003 Đồng Nai DH11STHD Tân Phong Thành phố Biên Hòa 984724280
11 1211070455 Nguyễn Thị Thùy Nữ 19/08/2003 Đồng Nai DH11STHE Tân Phong Thành phố Biên Hòa 383665906
12 1211070198 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 11/06/2003 Đồng Nai DH11STHF Tân Phong Thành phố Biên Hòa 898691419
13 1211070517 Phan Thị Tú Trinh Nữ 26/08/2003 Đồng Nai DH11STHG Tân Phong Thành phố Biên Hòa 388806853
14 1211070233 Đỗ Hoàng Uyên My Nữ 02/08/2003 Đồng Nai DH11STHG Tân Phong Thành phố Biên Hòa 813145342
15 1211070227 Nguyễn Xuân Mai Nữ 25/11/2003 Đồng Nai DH11STHG Tân Phong Thành phố Biên Hòa 786818546
16 1211070537 Lê Tường Vân Nữ 20/10/2003 TP.HCM DH11STHG Tân Phong Thành phố Biên Hòa 792056980
17 1211070328 Tôn Nguyễn Tuyết Nhi Nữ 27/10/2003 Đồng Nai DH11STHH Tân Phong Thành phố Biên Hòa 868918841
18 1211070089 Đào Hương Giang Nữ 17/01/2003 Hà Nam DH11STHI Tân Phong Thành phố Biên Hòa 0889017305

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Thống Nhất

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070181 Nguyễn Thiên Kim Nữ 06/12/2003 Đồng Nai DH11STHA Thống Nhất Thành phố Biên Hòa 942304412
2 1211070521 Lâm Thanh Trúc Nữ 08/11/2003 Đồng Nai DH11STHA Thống Nhất Thành phố Biên Hòa 827638617
3 1211070312 Lê Yến Nhi Nữ 28/11/2003 Đồng Nai DH11STHB Thống Nhất Thành phố Biên Hòa 329940041
4 1211070472 Phạm Hồng Minh Thư Nữ 06/09/2003 Đồng Nai DH11STHB Thống Nhất Thành phố Biên Hòa 843839339
5 1211070473 Phạm Minh Thư Nữ 19/01/2003 Đồng Nai DH11STHC Thống Nhất Thành phố Biên Hòa 583008219
6 1211070520 Trương Kiều Mỹ Trinh Nữ 01/10/2003 Đồng Nai DH11STHC Thống Nhất Thành phố Biên Hòa 327015498
7 1211070024 Nguyễn Tú Anh Nữ 06/11/2003 Đồng Nai DH11STHD Thống Nhất Thành phố Biên Hòa 333045471
8 1211070244 Lê Đoàn Thanh Ngân Nữ 29/08/2003 Đồng Nai DH11STHD Thống Nhất Thành phố Biên Hòa 886224879
9 1211070166 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 06/03/2003 Đồng Nai DH11STHF Thống Nhất Thành phố Biên Hòa 913569338

10 1211070022 Nguyễn Ngọc Xuân Anh Nữ 24/12/2003 Đồng Nai DH11STHJ Thống Nhất Thành phố Biên Hòa 814241203
11 1211070020 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Nữ 24/12/2003 Đồng Nai DH11STHJ Thống Nhất Thành phố Biên Hòa 813241203
12 1211070085 Võ Thùy Dương Nữ 30/08/2003 Đồng Nai DH11STHE Thành phố Biên Hòa 933269945
13 1211070462 Dương Hồ Anh Thư Nữ 02/03/2003 Đồng Nai DH11STHB Bửu Long Thành phố Biên Hòa 937610551
14 1211070222 Hồ Thị Ngọc Mai Nữ 26/06/2003 Đồng Nai DH11STHB Phước Tân Thành phố Biên Hòa 335870329
15 1211070374 Phan Thị Thu Phương Nữ 21/07/2002 Đồng Nai DH11STHB Phước Tân Thành phố Biên Hòa 862896163
16 1211070443 Nguyễn Thị Nhã Thi Nữ 13/12/2003 Đồng Nai DH11STHC Tt. Long Thành Thành phố Biên Hòa 944849639
17 1211070402 Trương Lê Như Quỳnh Nữ 22/12/2003 Đồng Nai DH11STHB T.T Long Thành Thành phố Biên Hòa 342499157
18 1191070165 Đoàn Thanh Thảo Nữ 22/09/2001 Đồng Nai DH11STHB Tân Hạnh Thành phố Biên Hòa 398991659

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Trần Quốc Toản

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070568 Nguyễn Đào Hải Yến Nữ 10/09/2003 Đồng Nai DH11STHH Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 326461658
2 1211070167 Phạm Thị Huyền Nữ 15/09/2003 Ninh Bình DH11STHH Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 867520844
3 1211070229 Bùi Huỳnh Cẩm Mi Nữ 18/04/2003 Đồng Nai DH11STHI Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 0866816170
4 1211070129 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 11/09/2003 Vĩnh Long DH11STHI Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 0832075142
5 1211070033 Phạm Thị Lan Anh Nữ 16/10/2003 Đồng Nai DH11STHI Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 0925714004
6 1211070060 Đinh Thùy Quỳnh Chi Nữ 15/12/2003 Đồng Nai DH11STHJ Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 363923679
7 1211070240 Tấn Thị Phương Nga Nữ 25/01/2003 Đồng Nai DH11STHJ Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 924074045
8 1211070194 Mai Ngọc Thảo Linh Nữ 22/06/2003 Đồng Nai DH11STHJ Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 0946041679
9 1211070120 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ Đồng Nai DH11STHJ Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 335752783

10 1211070439 Vũ Lê Phương Thảo Nữ 29/09/2003 Đồng Nai DH11STHJ Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 348664906
11 1211070337 Bùi Thị Hồng Nhung Nữ 25/09/2003 Nam Định DH11STHA Tân Biên Thành phố Biên Hòa 342570615
12 1211070143 Phạm Thu Hiền Nữ 07/09/2003 Đồng Nai DH11STHC Tân Biên Thành phố Biên Hòa 344475242
13 1211070314 Nguyễn Hoàng Yến Nhi Nữ 27/03/2003 Đồng Nai DH11STHD Tân Biên Thành phố Biên Hòa 392965347
14 1211070126 Bùi Ngọc Hân Nữ 10/09/2003 TP.HCM DH11STHF Tân Biên Thành phố Biên Hòa 337665336
15 1211070217 Nguyễn Thị Quỳnh Lương Nữ 21/07/2002 TP.HCM DH11STHG Tân Biên Thành phố Biên Hòa 357279772
16 1211070450 Hoàng Ngọc Thu Nữ 28/09/2003 Đồng Nai DH11STHJ Tân Phong Thành phố Biên Hòa 393063984

Danh sách này có 16 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Trần Quốc Tuấn

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070500 Trương Nguyễn Quyền Trang Nữ 17/06/2003 Đồng Nai DH11STHB Bình Đa Thành phố Biên Hòa 382466963
2 1211070008 Bạch Thị Tuyết Anh Nữ 27/08/2003 Đồng Nai DH11STHH Bình Đa Thành phố Biên Hòa 334103631
3 1211070205 Phùng Thị Linh Nữ 01/02/2003 Thanh Hóa DH11STHH Bình Đa Thành phố Biên Hòa 336311608
4 1211070210 Trần Thị Khánh Linh Nữ 28/08/2003 Đồng Nai DH11STHJ Bình Đa Thành phố Biên Hòa 374907354
5 1211070435 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 09/05/2003 Đồng Nai DH11STHI Long Bình Thành phố Biên Hòa 0925960938
6 1211070160 Ninh Thị Mỹ Huyền Nữ 12/12/2003 Ninh Bình DH11STHJ Long Bình Thành phố Biên Hòa 395746381
7 1211070368 Đoàn Ngọc Hiền Phương Nữ 37866 Hà Tĩnh DH11STHJ Long Bình Thành phố Biên Hòa 928002841
8 1211070050 Lê Hoàng Ngọc Bích Nữ 11/03/2003 Đồng Nai DH11STHJ Long Bình Thành phố Biên Hòa 865371435
9 1211070087 Bùi Thành Đạt Nam 16/10/2003 Đồng Nai DH11STHG Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 981029367

10 1211070141 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 17/11/2003 Đồng Nai DH11STHA Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 362875396
11 1211070562 Nguyễn Lê Ngọc Như Ý Nữ 02/03/2003 Đồng Nai DH11STHB Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 764379817
12 1211070104 Phạm Thu Hà Nữ 29/06/2003 Đồng Nai DH11STHB Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 352752123
13 1211070195 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 07/06/2003 Đồng Nai DH11STHC Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 984138041
14 1211070266 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 06/11/2003 Đồng Nai DH11STHD Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 348704170
15 1211070055 Nguyễn Phùng Thanh Bình Nữ 20/06/2003 Đồng Nai DH11STHE Long Bình Tân Thành phố Biên Hòa 375850015
16 1211070077 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 15/11/2003 Đồng Tháp DH11STHG Tân Biên Thành phố Biên Hòa 785075677
17 1211070463 Đoàn Trần Anh Thư Nữ 19/02/2003 Đồng Nai DH11STHC An Hòa Thành phố Biên Hòa 328297203
18 1211070426 Hồ Thị Thu Thảo Nữ 06/02/2003 Đồng Nai DH11STHE Trảng Dài Thành phố Biên Hòa 353048778

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Hiệp Hòa

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070523 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 26/03/2003 Đồng Nai DH11STHC An Hòa Thành phố Biên Hòa 764168192
2 1211070504 Nguyễn Như Trâm Nữ 18/10/2003 Đồng Nai DH11STHD An Hòa Thành phố Biên Hòa 337925567
3 1211070560 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 16/01/2003 Đồng Nai DH11STHE An Hòa Thành phố Biên Hòa 982158471
4 1211070275 Phạm Đông Ngọc Nữ 27/11/2003 Đồng Nai DH11STHE An Hòa Thành phố Biên Hòa 0901505051
5 1211070357 Phan Thị Kiều Oanh Nữ 10/01/2003 Đồng Nai DH11STHG An Hòa Thành phố Biên Hòa 398487556
6 1211070010 Đặng Thị Vân Anh Nữ 10/09/2003 Đồng Nai DH11STHJ An Hòa Thành phố Biên Hòa 384831438
7 1211070002 Lâm Trúc Hoài An Nữ 17/05/2003 Đồng Nai DH11STHB Bửu Hòa Thành phố Biên Hòa 858669951
8 1211070445 Trần Anh Thi Nữ 15/07/2003 Đồng Nai DH11STHE Bửu Hòa Thành phố Biên Hòa 773722710
9 1211070509 Võ Ngọc Trâm Nữ 07/12/2003 Đồng Nai DH11STHI Bửu Hòa Thành phố Biên Hòa 0947185825

10 1211070133 Âu Thị Thanh Hiền Nữ 20/09/2003 Đồng Nai DH11STHC Bửu Long Thành phố Biên Hòa 937514703
11 1211070464 Huỳnh Ngọc Minh Thư Nữ 21/05/2003 TP.HCM DH11STHD Bửu Long Thành phố Biên Hòa 584038102
12 1211070155 Đặng Thị Diệu Huyền Nữ 10/09/2003 Đồng Nai DH11STHE Tà Lài Thành phố Biên Hòa 383887775
13 1211070092 Nguyễn Quỳnh Giang Nữ 16/02/2003 Đồng Nai DH11STHC Hiệp Hòa Thành phố Biên Hòa 818902692
14 1211070385 Hồ Thị Quyên Nữ 06/03/2003 Đồng Nai DH11STHE Hiệp Hòa Thành phố Biên Hòa 399575495
15 1211070191 Lê Thị Ngọc Linh Nữ 17/08/2003 Nghệ An DH11STHA Long Hưng Thành phố Biên Hòa 971397271
16 1211070451 Lê Nguyễn Vân Thuỳ Nữ 08/09/2003 Đồng Nai DH11STHA Long Hưng Thành phố Biên Hòa 933639125
17 1211070069 Đào Thị Kim Dung Nữ 30/12/2003 Đồng Nai DH11STHI Long Hưng Thành phố Biên Hòa 0938035174
18 1211070531 Nguyễn Thị Thảo Uyên Nữ 17/02/2003 Đồng Nai DH11STHF P. Phước Tân Thành phố Biên Hòa 352147059

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Võ Thị Sáu

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070400 Phạm Trần Diễm Quỳnh Nữ 14/12/2003 Đồng Nai DH11STHJ Tân Biên Thành phố Biên Hòa 989236823
2 1211070577 Đào Quang Duy Nam 15/10/2002 Thái Bình DH11STHJ Tân Biên Thành phố Biên Hòa 347145630
3 1211070522 Nguyễn Hà Thanh Trúc Nữ 14/06/2003 Đồng Nai DH11STHB Hố Nai Thành phố Biên Hòa 933143866
4 1211070225 Nguyễn Thị Thanh Mai Nữ 07/04/2003 Đồng Nai DH11STHE Hố Nai Thành phố Biên Hòa 397841954
5 1211070046 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 08/01/2003 Hải Dương DH11STHF Hố Nai Thành phố Biên Hòa 969426851
6 1211070247 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân Nữ 21/08/2003 Đồng Nai DH11STHG Hố Nai Thành phố Biên Hòa 938617251
7 1211070336 Trần Yến Nhi Nữ 17/02/2003 Đồng Nai DH11STHH Hố Nai Thành phố Biên Hòa 901542106
8 1211070478 Nguyễn Lê Hoài Thương Nữ 31/03/2003 Đồng Nai DH11STHH Hố Nai Thành phố Biên Hòa 937606657
9 1211070019 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 18/09/2003 Đồng Nai DH11STHI Hố Nai Thành phố Biên Hòa 0357028337

10 1211070260 Võ Hoàng Kim Ngân Nữ 30/6/2003 Đồng Nai DH11STHJ Hố Nai Thành phố Biên Hòa 931663419
11 1211070487 Lê Thị Linh Trang Nữ 01/01/2003 Thanh Hóa DH11STHJ Xuân Đông Thành phố Biên Hòa 386413873
12 1211070272 Nguyễn Phạm Hồng Ngọc Nữ 09/10/2003 Đồng Nai DH11STHB Xuân Tây Thành phố Biên Hòa 389273375
13 1211070012 Đỗ Thị Phương Anh Nữ 16/11/2003 Đồng Nai DH11STHD La Ngà Thành phố Biên Hòa 399300346
14 1211070226 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 20/11/2003 Đồng Nai DH11STHF La Ngà Thành phố Biên Hòa 949789390
15 1211070124 Trần Thị Nguyệt Hằng Nữ 13/08/2003 TP.HCM DH11STHD Phú Ngọc Thành phố Biên Hòa 853029732
16 1211070366 Bùi Thị Phương Nữ 20/01/2003 Đồng Nai DH11STHF Đắk Lua Thành phố Biên Hòa 964855306
17 1211070413 Vũ Thị Hà Tiên Nữ 24/12/2003 Đồng Nai DH11STHC Nam Cát Tiên Thành phố Biên Hòa 376669800
18 1211070467 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 15/04/2003 Đồng Nai DH11STHG Bửu Long Thành phố Biên Hòa 327270584

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Nguyễn An Ninh

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại

1 1211070524 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 25/08/2003 Đồng Nai DH11STHD Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 908730047
2 1211070551 Nguyễn Tuyết Vy Nữ 26/12/2003 Đồng Nai DH11STHA Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 931268219
3 1211070292 Trần Phan Thanh Nhã Nữ 18/03/2003 Đồng Nai DH11STHB Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 949517608
4 1211070383 Bùi Thị Thúy Quyên Nữ 14/03/2003 Đồng Nai DH11STHC Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 337977957
5 1211070505 Phạm Bảo Trâm Nữ 19/05/2003 Đồng Nai DH11STHE Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 904990872
6 1211070323 Phạm Lê Uyễn Nhi Nữ 28/08/2003 Đồng Nai DH11STHE Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 819237675
7 1211070123 Trần Lê Thanh Hằng Nữ 31/12/2003 Đồng Nai DH11STHF Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 967805440
8 1211070348 Tôn Nữ Quỳnh Như Nữ 08/02/2003 Đồng Nai DH11STHH Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 908722686
9 1211070518 Phan Vũ Kim Trinh Nữ 12/10/2003 Đồng Nai DH11STHH Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 398222542

10 1211070370 Nguyễn Ngọc Phương Nữ 37718 TP.HCM DH11STHJ Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 865407135
11 1211070344 Phạm Ngọc Quỳnh Như Nữ 07/07/2003 Đồng Nai DH11STHA Tam Hòa Thành phố Biên Hòa 396675407
12 1211070151 Đỗ Thị Hồng Hoài Nữ 12/10/2002 Đồng Nai DH11STHA Tam Hòa Thành phố Biên Hòa 834583933
13 1211070442 Trần Thành Thắng Nam 16/01/2003 Đồng Nai DH11STHB Tam Hòa Thành phố Biên Hòa 822433086
14 1211070071 Trần Nguyễn Hạnh Dung Nữ 04/04/2003 Đồng Nai DH11STHE Tam Hòa Thành phố Biên Hòa 377344901
15 1211070317 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi Nữ 19/11/2003 Đồng Nai DH11STHG Tam Hòa Thành phố Biên Hòa 84766943702
16 1211070308 Hồ Thị Uyên Nhi Nữ 01/01/2003 Đồng Nai DH11STHI Tam Hòa Thành phố Biên Hòa 0387795238
17 1211070429 Lê Thị Thanh Thảo Nữ 18/10/2003 Đồng Nai DH11STHI Tam Hòa Thành phố Biên Hòa 0937652907
18 1211070540 Vũ Trúc Vân Nữ 14/06/2003 TP.HCM DH11STHJ Tam Hòa Thành phố Biên Hòa 377383995

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024



- Ngành học: GD. Tiểu học
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: TH. Nguyễn Huệ

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại
1 1201070349 Mai Thị Thủy Nữ 04/03/2002 Thanh Hóa DH11STHA Long Bình Thành phố Biên Hòa 968551019
2 1211070102 Phạm Thị Thanh Hà Nữ 28/01/2003 Đồng Nai DH11STHB Long Bình Thành phố Biên Hòa 359444277
3 1211070172 Nguyễn Thị Hương Nữ 22/07/2003 Đồng Nai DH11STHB Long Bình Thành phố Biên Hòa 976027445
4 1211070274 Nguyễn Trần Bảo Ngọc Nữ 25/10/2003 Đồng Nai DH11STHC Long Bình Thành phố Biên Hòa 913944514
5 1211070333 Trần Thị Thảo Nhi Nữ 23/03/2003 Đồng Nai DH11STHC Long Bình Thành phố Biên Hòa 983754069
6 1211070403 Trương Thị Diễm Quỳnh Nữ 24/01/2003 Đồng Nai DH11STHC Long Bình Thành phố Biên Hòa 364413389
7 1211070284 Lê Hạnh Nguyên Nữ 29/08/2003 Đồng Nai DH11STHD Long Bình Thành phố Biên Hòa 333611808
8 1211070436 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 18/03/2003 Đồng Nai DH11STHD Long Bình Thành phố Biên Hòa 394188886
9 1211070014 Lê Bảo Anh Nữ 15/03/2003 Đồng Nai DH11STHD Long Bình Thành phố Biên Hòa 858529646

10 1211070138 Nguyễn Thị Thảo Hiền Nữ 16/12/2003 Đồng Nai DH11STHE Long Bình Thành phố Biên Hòa 374055956
11 1211070525 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 25/01/1999 Đồng Nai DH11STHE Long Bình Thành phố Biên Hòa 389272046
12 1211070335 Trần Yến Nhi Nữ 02/08/2003 Đồng Nai DH11STHE Long Bình Thành phố Biên Hòa 328502562
13 1211070499 Trần Thị Thu Trang Nữ 27/12/2003 Đồng Nai DH11STHF Long Bình Thành phố Biên Hòa 869312279
14 1211070305 Đỗ Nguyễn Ái Nhi Nữ 26/03/2003 Đồng Nai DH11STHF Long Bình Thành phố Biên Hòa 921421376
15 1211070196 Nguyễn Thị Hoàng Linh Nữ 21/04/2003 Đồng Nai DH11STHF Long Bình Thành phố Biên Hòa 943795876
16 1211070067 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 25/10/2003 Đồng Nai DH11STHG Long Bình Thành phố Biên Hòa 965777615
17 1211070548 Lê Trần Lan Vy Nữ 19/01/2003 Đồng Nai DH11STHH Long Bình Thành phố Biên Hòa 355040366
18 1211070316 Nguyễn Linh Nhi Nữ 18/02/2003 TP.HCM DH11STHH Long Bình Thành phố Biên Hòa 586172559

Danh sách này có 18 sinh viên.

Họ tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO TTSP Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 11 TTSP ĐỢT 1 (KIẾN TẬP)
NĂM HỌC 2023-2024


